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1 Nguyễn Khắc Hảo 20/10/2001 ĐCN K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

2 Nguyễn Khắc Hoàn 11/2/2004 ĐCN K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

3 Nguyễn Cao Duy Hùng 8/10/2004 ĐCN K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

4 Cao Văn Hùng 5/8/2004 ĐCN K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

5 Bùi Tiến Thắng 15/6/2004 ĐCN K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

6 Cà Thị Chiêu 02/09/2004 MTT K3 Giỏi Khá Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

7 Cao Thị Diệu 08/08/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

8 Đ Rao H Em 15/06/2004 MTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

9 Cao Thị Mỹ Hoa 10/06/2004 MTT K3 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

10 Đàm Thị K' Khuyên 22/4/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

11 Cà Nga 16/04/2004 MTT K3 Giỏi Khá Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

12 Cao Thị Niễn 24/10/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

13 Cà Nương 28/12/2003 MTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

14 Cao Thị Linh Sang 14/08/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

15 Cao Thị Phương Thi 24/12/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

16 Hoàng Thị Thu Thủy 19/02/2003 MTT K3 Xuất sắc Tốt Học sinh Xuất sắc Giấy khen của hiệu trưởng

17 Cao Thị Tuyết Trinh 03/06/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

18 Đrao H Xinh 05/02/2004 MTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

19 A đắt H  Nham 12/08/1990 CNTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng
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20 Bo Thị Kim Chánh 01/12/1987 CNTT K3 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

21 Đinh Kim Cương 02/02/1981 CNTT K3 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

22 Chúng Thị Dịu 14/05/1981 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

23 Cao Văn Được 18/07/1978 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

24 Hoàng Thị Lan 04/03/1991 CNTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

25 Bế Thị Lê 08/06/1987 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

26 Mã Thị Diệu Linh 06/07/1985 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

27 Trương Thị Thắm 07/03/1980 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

28 Hoàng Thị Thu 13/08/1983 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

29 Tạch Đại Tiến 27/06/1984 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

30 Cao Thị Bé Ty 13/01/2000 CNTT K3 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

31 Hoàng Thị Yên 23/09/1989 CNTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

32 Cao Thị Nỹ 16/11/1996 CNTT K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

33 Tạch Thị Hằng 09/08/1976 CNTT K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

34 Cao Văn Dãi 04/03/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

35 Ca Thị My Diêm 02/02/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

36 Cao Thị Duy 10/11/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

37 Nguyễn Thị Duyên 08/10/1995 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

38 Hứa Quốc Hòa 09/02/2003 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

39 Cao Thị Huệ 20/03/2000 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

40 Cà Thị Mỹ Ly 29/05/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

41 Pi Năng Thị LyYa 03/1/1996 CBMA K3 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

42 Cao Hồ Nam 20/05/2003 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

43 Cao Thị Kim Ngân 06/09/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

44 Pi Năng Thị Nhị 12/03/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

45 Cao Thị Nị 01/01/2001 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

46 Cao Thị Nở 01/01/1998 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng



47 Phạm Thịnh Quyền 16/10/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

48 Cà Thị Rim 20/08/2001 CBMA K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

49 Ca Thị Thanh 31/07/2001 CBMA K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

50 Cao Thị Thịnh 12/06/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

51 Hoàng Trung Thông 27/01/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

52 Cao Thị Minh Tiếp 26/12/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

53 Cao Thị Kiều Vân 20/06/1999 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

54 Cao Thị Vảy 17/07/2004 CBMA K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

55 Cao Thị Xượng 01/01/2004 CBMA K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

56 Cao Xuân Cầu 14/03/1993 KTXD K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

57 Hà Đoan 19/09/2004 KTXD K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

58 Hà Hương 01/07/2004 KTXD K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

59 Cao Mắc 25/05/2004 KTXD K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

60 Cao Thịnh 25/06/2003 KTXD K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

61 Y Ang 01/07/1990 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

62 Lưu Thị Bé 26/06/1985 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

63 Lý Thanh Bình 11/09/2004 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

64 Ca Thị Đăm 25/07/1997 TY K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

65 Cao Diệu 19/08/1988 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

66 Hoàng Tiến Dũng 21/11/1977 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

67 Tạch Đại Dũng 06/08/1987 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

68 Nông Thị Hương 01/01/1992 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

69 Triệu Văn Hiến 02/01/1980 TY K3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

70 Cao Văn Huôn 17/05/2004 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

71 Trương Tuấn Khiêm 05/01/2004 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

72 Nông Thị Kiều 04/11/1991 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

73 Cà Thi 20/12/1998 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng



74 Cà Thị Thu 20/02/1997 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

75 Ca Thị Toét 27/11/2004 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

76 Trương Thị Trang 22/06/1993 TY K3 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

77 Hà Đoen 21/08/1998 KTXD K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

78 Hà Si 13/09/1997 KTXD K4 Khá Tốt Học sinh khá Giấy khen của hiệu trưởng

79 Cao Thị Tâm Anh 01/10/1995 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

80 Hoàng Thị Việt Anh 17/07/1973 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

81 Cao Thị Bẹt 03/10/1992 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

82 Mang Thanh Bình 09/10/2005 TY K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

83 Chí Nguyệt Bình 20/09/1990 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

84 Nguyễn Văn Cường 13/03/1994 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

85 Cà Gai 16/07/2005 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

86 Mai Xuân Hà 18/04/1984 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

87 Tô Thị Hằng 18/04/1994 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

88 Nông Thị Khánh Hòa 20/05/1995 TY K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

89 Hà Minh Hoài 15/11/2005 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

90 Hà Khoen 19/04/2000 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

91 Cà My 20/10/2005 TY K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

92 Pi Năng Thị Nữ 22/09/2001 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

93 Hà Dương Phong 20/09/2005 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

94 Lê Quang Phú 18/12/1988 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

95 Hà Ja Ri 18/03/2003 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

96 Cao Thị Thúy 15/04/2005 TY K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

97 Cao Thị Ngọc Trinh 12/05/2005 TY K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

98 Mẫu Thị Trinh 18/03/2005 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

99 Trương Văn Vỹ 26/04/1994 TY K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

II. TRUNG CẤP NGHỀ K4 (2020 - 2022)



100 Tạch Thị Vân Anh 11/06/1991 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

101 Cao Thị Ngọc Ánh 11/11/2001 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

102 Ngân Thị Dung 19/02/1989 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

103 Cao Thị Mỹ Hiền 15/08/1991 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

104 Cao Thị Mỹ Nhi 25/10/2005 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

105 Cơ Nai Y Thực 22/06/2005 CBMA K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

106 Bo Bo Cuội 04/03/1984 CNTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

107 Nguyễn Ngọc Diệp 24/10/1980 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

108 Hoàng Trung Dũng 16/06/2005 CNTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

109 Sầm Thị Đạm 04/08/1986 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

110 Cao Thị Hằng 29/01/1998 CNTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

111 Ngô Thị Hiên 08/08/1982 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

112 Nông Thị Huyền 02/01/1983 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

113 Hoàng Quang Khải 08/10/2004 CNTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

114 Cao Thị Kỷ 03/07/1994 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

115 Nguyễn Hà Lan 20/10/2004 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

116 Cao Thị Lem 04/06/1995 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

117 Cao Thị Lem 15/05/1987 CNTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

118 Cao Thị My Na 13/02/1993 CNTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

119 Sầm Ngọc Nam 16/08/1983 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

120 Cao Thị Nhi 28/08/2000 CNTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

121 Lương Thị Nga 08/02/1993 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

122 Bo Thị Ngọc Nghi 27/03/1994 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

123 Lương Thị Nhâm 21/01/1991 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

124 Quách Trọng Trường 16/03/1984 CNTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

125 C Nai Y Vĩnh 15/06/1992 CNTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

126 Pi Năng Thị Chăm 10/05/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng



127 A Thị Bé Chi 07/04/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

128 Pi Năng Thị Chiên 20/06/2004 MTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

129 Mang Dinh 16/06/2005 MTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

130 Cao Thị Điệm 01/01/2002 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

131 Cao Hùng 03/09/2005 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

132  Cao Thị Huyền 20/09/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

133 Cao Thị Sy La 06/09/2005 MTT K4 Giỏi Khá Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

134 Cao Thị Lan 12/09/1996 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

135 Cao Thị Nhì 06/12/2004 MTT K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

136 Pi Năng Thị Soan 14/11/2005 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

137 Cao Thị Thoa 02/09/2004 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

138 Cao Thị Thuyền 18/07/2005 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

139 Pi Năng Thị Tiên 07/07/2005 MTT K4 Khá Khá Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

140 Cao Thị Bảo Trâm 04/03/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

141 Cao Thị Trinh 15/08/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

142 Gia Trường 14/03/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

143 Cà Ương 07/02/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

144 Cao Thị Uyên 21/04/2005 MTT K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

145 Cao Văn Cường 03/04/2005 ĐCN K4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi Giấy khen của hiệu trưởng

146 Diệp Anh Kiệt 16/04/2005 ĐCN K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

147 Hoàng Thanh Minh 10/08/2005 ĐCN K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

148 Cao Đình Thôi 20/03/2001 ĐCN K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

149 Cao Thị Chi 05/02/2002 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

150 Cà Dĩ 25/07/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

151 Cà Thị Thu Diễm 29/03/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

152 Ca Thị Hồng 05/09/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

153 Cao Thị Hợi 17/07/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng



154 Cà Thị Mi 03/01/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

155 Cà Thị Quanh 09/05/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

156 Cao Thị Tuệ 08/08/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

157 Cà Thị Tuyết 19/11/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

158 Cà Yêm 12/03/2005 NVNH K4 Khá Tốt Học sinh Khá Giấy khen của hiệu trưởng

K3
Tỉ lệ(/118)

(%)
K4

Tỉ lệ(/183)

(%)

1 0,85 0 0,00

22 18,64 21 11,48

53 44,92 61 33,33

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Tổng cộng danh sách có : 158 học sinh (K3: 76 HS, K4: 82 HS)

Năm học 

2020 - 2021
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